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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Cao Bằng, ngày      tháng 11 năm 2025





TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật nhà ở; Luật kinh doanh bất động sản; Luật các tổ chức tín dụng ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền cảu chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng việc phê duyệt dự án Xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là bảng giá đất) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  
Tại khoản 3, Điều 159, Luật Đất đai 2024 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo”. Cho nên, bảng giá đất theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021, Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 được coi như giai đoạn chuyển tiếp. Và từ năm 2026 trở đi, tất cả địa phương phải xây dựng bảng giá đất lần đầu theo quy định đầy đủ của Luật Đất đai 2024, làm cơ sở pháp lý giai đoạn ổn định mới.
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 1657/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cao Bằng năm 2025.” Ngày 01/7/2025, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 56 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 105 đơn vị so với trước đây, dẫn đến sự thay đổi về ranh giới và tên gọi đơn vị hành chính. Vì vậy, việc xây dựng bảng giá đất năm 2026 là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sự thay đổi trong tổ chức hành chính cấp xã. Đồng thời, việc này cũng đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật.
Căn cứ các quy định hiện hành về giá đất và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ngày 13/10/2025, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Do đó, việc xây dựng bảng giá đất năm 2026 không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn mang tính cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Việc ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của HĐND tỉnh Cao Bằng là cần thiết, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể:
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất, việc xây dựng Bảng giá các loại đất thực hiện nhằm đưa ra mức giá sát với giá đất trên thị trường, một mặt đảm bảo tính công bằng cho người sử dụng đất đất, mặt khác đảm bảo nguồn thu từ đất của nhà nước.
- Xây dựng Bảng giá các loại đất giúp các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đất đai sử dụng một cách hữu hiệu, đảm bảo tính pháp lý.
- Bảng giá các loại đất được sử dụng làm căn cứ để:
+ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
+ Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
+ Tính thuế sử dụng đất;
+ Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
+ Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
+ Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
+ Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
+ Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
+ Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn;
+ Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
+ Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê;
+ Tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
+ Tính tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đấ tại Việt Nam là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
+ Tính các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
- Bảng giá các loại đất sau khi bổ sung được sử dụng làm nguồn thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu giá đất.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật nhà ở; Luật kinh doanh bất động sản; Luật các tổ chức tín dụng ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền cảu chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
2. Quá trình xây dựng
Quá trình triển khai xây dựng Nghị quyết thông qua Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bám sát theo Luật Đất đai năm 2014 và hướng dẫn tại Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 ngày 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất. Sau khi hoàn thiện dự thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo bảng giá đất, gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh do Sở Tài chính là cơ quan thường trực thẩm định. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh.
Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của HĐND tỉnh Cao Bằng, trình UBND tỉnh Cao Bằng để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHI QUYẾT 
1. Bố cục
Nghị quyết được xây dựng thành 04 Điều.
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
- Nội dung cơ bản của của Nghị quyết gồm 04 Điều như sau:
Điều 1. Nhất trí thông qua Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(Có Quy định và các phụ lục kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, kỳ họp thứ ……. thông qua ngày …… tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026./.
- Nội dung cơ bản của Quy định kèm theo như sau:
+ Chương I: Quy định chung:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Phân loại xã, đường phố để xác định giá
+ Chương II: Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất.
Điều 3. Nhóm đất nông nghiệp
Điều 4. Nhóm đất phi nông nghiệp
Điều 5. Xác định giá cho một số loại đất khác
Điều 6. Xác định giá đất cho một số trường hợp cụ thể
+ Chương III: Bảng giá các loại đất.
Điều 7. Hệ thống Bảng giá các loại đất
Điều 8. Phụ lục Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
- Nội dung cơ bản của các phụ lục kèm theo như sau:
1. Phụ lục 01: Phân loại xã, phường  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Phụ lục Bảng giá đất của 56 xã, phường, cụ thể như sau:
- Phụ lục số 02: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Quảng Lâm;
- Phụ lục số 03: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Nam Quang;
- Phụ lục số 04: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Lý Bôn;
- Phụ lục số 05: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Bảo Lâm;
- Phụ lục số 06: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Yên Thổ;
- Phụ lục số 07: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Sơn Lộ;
- Phụ lục số 08: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Hưng Đạo;
- Phụ lục số 09: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Bảo Lạc;
- Phụ lục số 10: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Cốc Pàng;
- Phụ lục số 11: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Cô Ba;
- Phụ lục số 12: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Khánh Xuân;
- Phụ lục số 13: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Xuân Trường;
- Phụ lục số 14: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Huy Giáp;
- Phụ lục số 15: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Ca Thành, ;
- Phụ lục số 16: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Phan Thanh, ;
- Phụ lục số 17: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Thành Công;
- Phụ lục số 18: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Tĩnh Túc;
- Phụ lục số 19: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Tam Kim;
- Phụ lục số 20: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Nguyên Bình;
- Phụ lục số 21: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Minh Tâm;
- Phụ lục số 22: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Thanh Long;
- Phụ lục số 23: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Cần Yên;
- Phụ lục số 24: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Thông Nông;
- Phụ lục số 25: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Trường Hà;
- Phụ lục số 26: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Hà Quảng;
- Phụ lục số 27: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Lũng Nặm;
- Phụ lục số 28: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Tổng Cọt;
- Phụ lục số 29: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Nam Tuấn;
- Phụ lục số 30: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Hòa An;
- Phụ lục số 31: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Bạch Đằng;
- Phụ lục số 32: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Nguyễn Huệ;
- Phụ lục số 33: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Minh Khai;
- Phụ lục số 34: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Canh Tân;
- Phụ lục số 35: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Kim Đồng;
- Phụ lục số 36: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Thạch An;
- Phụ lục số 37: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Đông Khê;
- Phụ lục số 38: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Đức Long;
- Phụ lục số 39: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Phục Hòa;
- Phụ lục số 40: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Bế Văn Đàn;
- Phụ lục số 41: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Độc Lập;
- Phụ lục số 42: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Quảng Uyên;
- Phụ lục số 43: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Hạnh Phúc;
- Phụ lục số 44: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Quang Hán;
- Phụ lục số 45: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Trà Lĩnh;
- Phụ lục số 46: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Quang Trung;
- Phụ lục số 47: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Đoài Dương;
- Phụ lục số 48: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Trùng Khánh;
- Phụ lục số 49: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Đàm Thủy;
- Phụ lục số 50: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Đình Phong, ;
- Phụ lục số 51: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Hạ Lang;
- Phụ lục số 52: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Lý Quốc;
- Phụ lục số 53: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Vinh Quý;
- Phụ lục số 54: Bảng giá các loại đất năm 2026 Xã Quang Long;
- Phụ lục số 55: Bảng giá các loại đất năm 2026 Phường Thục Phán;
- Phụ lục số 56: Bảng giá các loại đất năm 2026 Phường Nùng Trí Cao;
- Phụ lục số 57: Bảng giá các loại đất năm 2026 Phường Tân Giang. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (Không có)
Trên đây là Tờ trình Nghị quyết thông qua Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao bằng kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NĐ (TT).
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